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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bến Tre, Bình Dương, 

Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng 

Yên, Lào Cai. Hưng Yên, Lào Cai, Nam Định, 

Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Bình, Thái Bình, 

Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh. 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 38 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 26 và 27/4/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào, Hàn Quốc.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số  1305/SYT-NVY ngày 29   /4/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi ở hiện nay 
Địa điểm 

trước khi 

về 

Ngày bắt 

đầu cách ly 

Ngày dự 

kiến hoàn 

thành cách 

ly 

Số điện 

thoại cá 

nhân Xã, phường, thị trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, thị 

xã 

Tỉnh 

1 1 Phạm Thị Thúy Vi 2005 Nữ  Phúc Long Giồng Trôm Bến Tre Lào 12/4/2021 26/4/2021 0393965581 

2 2 Nguyễn Thị Quý 1973 Nữ  Phúc Long Giồng Trôm Bến Tre Lào 12/4/2021 26/4/2021   

3 3 Hồ Minh Hiếu 1987 Nam Thanh An Dầu Tiếng Bình Dương Lào 12/4/2021 26/4/2021 0325383087 

4 4 Nguyễn Xuân Động 1993 Nam Trung Lương Bình Lục  Hà Nam Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0984808001 

5 5 Lê Anh Tú 1994 Nam Đường Long Sơn Tây Hà Nội Lào 12/4/2021 26/4/2021 0961131331 

6 6 Nguyễn Duy Hiếu 1989 Nam Châu Quỳ Gia Lâm Hà Nội Lào 12/4/2021 26/4/2021   

7 7 Trần Đức Cường 1990 Nam Đông Ngạt Bắc Từ Liêm Hà Nội Lào 13/4/2021 27/4/2021 0988011638 

8 8 Phùng Công Thủy 1978 Nam Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội Lào 13/4/2021 27/4/2021 0961869388 

9 9 Lại Nam Thái 1988 Nam Yên Nghĩa Hà Đông Hà Nội Lào 13/4/2021 27/4/2021 0988709915 

10 1

0 
Phan Hữu Phương 1983 Nam Đình Cồng Hoàng Mai Hà Nội Lào 13/4/2021 27/4/2021 0983429665 

11 1

5 
Nguyễn Văn Sơn 1986 Nam Lạc Long Kinh Môn Hải Dương Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0967158825 

12 1

6 
Bùi Văn Luật 1986 Nam An Đồng An Dương Hải Phòng Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0974239228 

13 1

7 
Đoàn Văn Khoa 1980 Nam Đông Hải 1 Hải An Hải Phòng Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0366864426 

14 1

8 
Nguyễn Hữu Hiểu 1985 Nam Lãm Hà Kiến An Hải Phòng Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0936548901 

15 1

9 
Phạm Kim Chung 1986 Nam Trần Thành Ngọ Kiến An Hải Phòng Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0979555064 

16 2

0 
Trần Trọng Bình 1996 Nam Tôn Đức Thắng Lê Chân Hải Phòng Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0931599456 



17 2

1 
Thái Tuấn Anh 1968 Nam Lương Khánh Thiện Ngô Quyền Hải Phòng Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0976116686 

18 2

2 
Bá Trọng Ban 1985 Nam Liên Khê Thủy Nguyên Hải Phòng Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0332958686 

19 2

3 
Nguyễn Trung Dũng 1990 Nam Văn Giang Văn Giang Hưng Yên Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0905994506 

20 2

4 
Trịnh Văn Quyết 1985 Nam Bảo Nhai Bắc Hà Lào Cai Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0984402099 

21 2

5 
Trần Văn Thắng 1985 Nam Giao Thịnh Giao Thủy Nam Định Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0348440223 

22 2

6 
Phan Duy Thưởng 1991 Nam Nghĩa Thịnh Nghĩa Hưng Nam Định Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0349336336 

23 2

7 
Phan Hồng Thơm 1977 Nam Kim Liên Nam Đàn Nghệ An Lào 12/4/2021 26/4/2021 0941629567 

24 2

8 
Ngô Lan 1973 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 13/4/2021 27/4/2021   

25 2

9 
Ngô Trí Đáng 1983 Nam Mai Hùng Hoàng Mai Nghệ An Lào 13/4/2021 27/4/2021   

26 3

0 
Chu Công Hữu 1989 Nam Quỳnh Tam Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 13/4/2021 27/4/2021 0988002367 

27 3

1 
Hồ Văn Sự 1985 Nam Quỳnh Châu Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 13/4/2021 27/4/2021 0944835588 

28 3

2 
Trần Văn Quang 1998 Nam Gia Minh Gia Viễn Ninh Bình Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0365910828 

29 3

3 
Đinh Bảo Lộc 2017 Nam Thân Thủy Lệ Thủy Quảng Bình Lào 12/4/2021 26/4/2021   

30 3

4 
Nguyễn Thị Tuyết 1997 Nam Thân Thủy Lệ Thủy Quảng Bình Lào 12/4/2021 26/4/2021 0339117857 

31 3

5 
Nguyễn Văn An 1984 Nữ  Hồng Thủy Lệ Thủy Quảng Bình Lào 12/4/2021 26/4/2021   

32 3

6 
Đào Ngọc Dư 1993 Nam Liên Hoa Đông Hưng Thái Bình Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0387986899 

33 3

7 
Vũ Anh Tuần 1988 Nam Tiên Phong TP Thái Bình Thái Bình Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0986410004 

34 3

8 
Nguyễn Đình Phúc 1999 Nam Thái Học Thái Thụy Thái Bình Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0348262166 

35 3

9 
Nguyễn Mạnh Duy 1990 Nam Tam Quang Vũ Thư Thái Bình Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0349717778 

36 4

0 
Nguyễn Văn Thông 1993 Nam Quảng Tiến Sầm Sơn Thanh Hóa Hàn Quốc 13/4/2021 27/4/2021 0982989442 



37 4

1 
Nguyễn Hoàng Thanh Lâm 1983 Nam Bình Hưng Bình Chánh TP Hồ Chí Minh Lào 12/4/2021 26/4/2021 0984767464 

38 4

2 
Võ Hoàng Mai Trâm 1975 Nữ  Bình Trưng Đông Quận 2 TP Hồ Chí Minh Lào 12/4/2021 26/4/2021 0933478517 

 

Danh sách này có 38 người./. 
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